Ngày soạn:……………………                        Ngày dạy:………………………
Tiết theo KHDH: 34 + 35
KIỂM TRA GIỮA KÌ I
I.Mục tiêu
1. Kiến thức:
 Học sinh được tham gia vào đánh giá các kiến thức đã học bao gồm: Tập hợp, tập hợp số tự nhiên; Các phép tính về số tự nhiên cùng với thứ tự thực hiện các phép tính; Quan hệ chia hết, tính chất chia hết; Các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9; Số nguyên tố, hợp số; Phân tích các số ra thừa số nguyên tố; Ước chung và ước chung lớn nhất; Trực quan các hình như: tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi và hình bình hành. Ở bốn cấp độ nhận thức thông qua hình thức làm bài thi trắc nhiệm online.
2. Năng lực:
a) Năng lực chung: Góp phần tạo cơ hội để học sinh phát triển một số năng lực chung như: Năng lực tự học, năng giải quyết vấn đề; năng lực sử dụng công nghệ.
b) Năng lực toán học: Góp phần hình thành các năng lực
Năng lực thực hiện các phép toán trên tập hợp số tự nhiên; vận dụng quan hệ chia hết , tính chất chia hết; biết phân tích số ra thừa số nguyên tố; tìm được ước chung và ước chung lớn nhất và vận dụng vào giải quyết bài toán có nội dung thực tế;  nhận biết được một số hình học và vận dụng kiến thức vào việc tính chu vi cũng như diện ích các hình đó.
3. Phẩm chất: Góp phần phất triển các phẩm chất
+ Chăm chỉ: Biểu hiện bởi việc chủ dộng lĩnh hội kiến thức
+Trách nhiệm: Biểu hiện bởi việc thực hiện tốt các yêu cầu về ôn tập trước khi thi và phấn đấu làm bài với hết khả năng khi trong phòng thi.
+ Trung thực: Biểu hiện bởi sự thật thà trong khi làm bài thi.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị dạy học : Máy tính
2. Học liệu: Kế hoạch bài dạy, SGK, SBT Toán 6 và các học liệu tham khảo khác
III. Tiến trình dạy dạy học
A.Ma trận đề kiểm tra
	                Cấp độ

Chủ đề
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	


Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Tập hợp .Tập hợp số tự nhiên
	Số câu
Số điểm
	2
0,5
	
	2
0,5
	
	
	
	
	
	4
1

	Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên.
	Số câu
Số điểm
	1
0,25
	
	3
0,75
	
	2
0,5
	
	
	
	6
1,5

	Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
	Số câu
Số điểm
	2
0,5
	
	1
0,25
	
	1
0,25
	
	
	
	4
1

	Thứ tự thực hiện các phép tính
	Số câu
Số điểm
	1
0,25
	
	1
0,25
	
	1
0,25
	
	
	
	3
0,75

	Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết.
	Số câu
Số điểm
	2
0,5
	
	1
0,25
	
	
	
	1
0,25
	
	4
1

	Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9.
	Số câu
Số điểm
	3
0,75
	
	1
0,25
	
	
	
	
	
	4
1

	Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích số ra thừa số nguyên tố.
	Số câu
Số điểm
	
	
	2
0,5
	
	
	
	
	
	2
0,5


	Ước chung, ước chung lớn nhất
	Số câu
Số điểm
	
	
	2
0,5
	
	1
0,5
	
	1
0,25
	
	4
1

	Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.
	Số câu
Số điểm
	1
0,25
	
	1
0,25
	
	2
0,5
	
	
	
	4

	Hình chữ nhật. Hình thoi
	Số câu
Số điểm
	
	
	1
0,25
	
	2
0,5
	
	
	
	3
0,75

	Hình bình hành
	Số câu
Số điểm
	
	
	1
0,25
	
	1
0,25
	
	
	
	2
0,5

	
	Tổng số câu
Tổng số điểm
	12
3
	
	16
4
	
	10
2,5
	
	2
0,5
	
	40
10

	Tỉ lệ %
	30%
	
	40%
	
	25%
	
	5%
	


B. Bảng đặc tả kỹ thuật đề kiểm tra
	TT
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần đánh giá
	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức

	Tổng

	
	
	
	NB

	TH

	VD

	VDC

	

	1
	Tập hợp.Tập hợp số tự nhiên
	Sử dụng được thuật ngữ tập hợp phần tử thuộc(không thuộc) một tập hợp. So sánh được các số tự nhiên.
	2
	2
	
	
	4

	2
	Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên.
	Thực hiện được các phép tính cộng trừ nhân chia trong tập hợp số tự nhiên.
-Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân với phép cộng trong tính toán.
	1
	3
	2
	
	6

	3
	Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
	Thực hiện được phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên, phép nhân phép chia hai lũy thừa cùng cơ số với số mũ tự nhiên.
	2
	1
	1
	
	4

	4
	Thứ tự thực hiện các phép tính
	Nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính.
Vận dụng được các tính chất của phép tính(kể cả phép tính lũy thừa) để tính nhanh tính hợp lí.
	1
	1
	1
	
	3

	5
	Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết.
	Nhận biết được quan hệ chia hết, tính chất chia hết, khái niệm ước và bội.
Biết vận dụng tổng hợp các phép toán và tính chất.
	2
	1
	
	1
	4

	6
	Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9.
	Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9 để xác định một số đã cho có chia hết cho 2 cho 3 cho 5 cho 9 hay không.
	3
	1
	
	
	4

	7
	Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích số ra thừa số nguyên tố.
	Nhận biết được khái niệm số nguyên tố, hợp số. Biết phân tích số ra thừa số nguyên tố.
	
	2
	
	
	2

	8
	Ước chung, ước chung lớn nhất
	Xác định được ước chung, ước chung lớn nhất.
Vận dụng được các kiến thức số học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.
	
	2
	1
	1
	4

	9
	Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.
	Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
Vận dụng được cách tính chu vi của một hình, diện tích của hình vuông
	1
	1
	2
	
	4

	10
	Hình chữ nhật. Hình thoi
	Mô tả được yếu tố cơ bản của hình chữ nhật, hình thoi.
Vận dụng được công thức tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật, hình thoi.
	1
	2
	
	
	3

	11
	Hình bình hành
	Vận dụng được công thức tính chu vi, diện tích vào giải quyết một số vấn đề gắn với thực tiễn.
	
	1
	1
	
	2

	Tổng
	
	12
	16
	10
	2
	40

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức.
	
	30%
	40%
	25%
	5%
	100%


C. Nội dung đề kiểm tra

Câu 1. Cho  là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5. Tập hợp M được viết dưới dạng liệt kê là:


A. .	B. .


C. .	D. .


Câu 2. Cho tập hợp  là số tự nhiên chẵn, . Khẳng định dưới đây đúng là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. Cô Mai cần mua chiếc phích nước. Giá chiếc phích nước mà cô Mai định mua  ở năm cửa hàng như sau: 
	Cửa hàng
	Bình Minh
	Sao Mai
	Hoa Sen 
	Hồng Nhật 
	Hải Âu

	Giá (đồng)
	105 000
	107 000
	110 000
	120 000
	115 000


Cô Mai nên mua phích ở của hàng nào thì giá rẻ nhất?
A. Sao Mai                B. Hoa Sen               C. Bình Minh       D. Hải Âu
Câu 4 . Xác định số tự nhiên sau: 2 000 000 + 500 000 + 60 000 + 500 + 90
A. 25 654                    B. 2 560 590             C. 2 650 590       D . 2 560 509
Câu 5. Kết quả phép tính: 127 + 39 + 73
A. 329                  B. 392                      C. 293                       D. 239  

Câu 6. Tìm số tự nhiên x, biết , ta được: 



A. .	B. .	C. .	D. x=100.
Câu 7. Nhà trường tổ chức hội chợ để gây quỹ ủng hộ “ Trái tim cho em”. Lớp 6B vẽ một bức tranh và đem bán đấu giá  với dự kiến là 370 000 đồng. Người thứ nhất trả cao hơn giá dự kiến là 40 000 đồng. Người thứ hai trả giá cao hơn người thứ nhất 100 000 đồng và mua được bức tranh. Bức tranh được bán với giá bao nhiêu?
A. 470 000 đồng           B. 510 000           C. 470 000        D. 510 000 đồng
Câu 8.  Kết quả phép tính 2542 : 34 là 
A. 74              B. 74 dư 26                C . 76                D. 76 dư 24
Câu 9. Giá trị của biểu thức 49. 55 + 45.49 là: 
 A.  490             B.  4900                        C. 49                       D. 49000
Câu 10. Kết quả phép tính: 50 . 347 . 2 là:
A. 34 700                   B. 347 000              C. 3470              D. 34070
Câu 11.  Kết quả phép tính 34 . 3 là:
    A. 34                           B. 33                               C. 36                            D. 35
 Câu 12.  Phép nhân 7.7.7.7.7 được viết gọn là:
          A. 57                             B. 5.7                             C. 75                          D. 7.5
Câu 13.  Kết quả phép tính 16: 22 . 2 là:
A. 12                           B. 2                            C. 8                               D. 16

Câu 14.Tìm số tự nhiên x, biết: 

A. 4                  B. 3                        C. 2                     D. 5
Câu 15. Kết quả phép tính 12 – 4 + 5 là:
A. 15                     B. 13                                 C. 11                   D. 12

Câu 16.  Kết quả thực hiện phép tính:   là:
A. 1026                 B. 1206                   C. 1260                   D. 12060

Câu 17. Kết quả của phép tính  là:
A. 100.	B. 6.	C. 5.	D. 101.
Câu 18. Trong các tổng sau, tổng chia hết cho 12 là:




   A. .          B.         C.      D. .


Câu 19. Nếu và thì m + n chia hết cho:
A. 16                       B. 12                      C. 8                      D. 4 
Câu 20. Tập hợp các ước của 30 là:
A. Ư(30) = {1; 2; 3; 4; 5; 15; 30}	B. Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}
C. Ư(30) = {1; 2; 3; 4; 6; 5; 15; 30}	D. Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 7; 10; 15; 30}

Câu 21.Tổng sau chia hết cho số nào
A. 5 và 6                 B. 5 và 7                        C. 5 và 8                D. 3 và 5

Câu 22. Trong các số . Số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là:
A. 124.	B. 768.	C. 640.	D. 295.
Câu 23. Số 25365 là số:
A. Chia hết cho 2 và 3.	B. Chia hết cho 3 và 5.
C. Chia hết cho 2 và 5.	D. Chia hết cho 9.
Câu 24. Cho các số sau: 104, 627, 549, 72102. Số các số chia hết cho 3 là:
A. 1                   B. 2                          C. 3                         D.4



Câu 25. Các chữ số  thỏa mãn số   chia hết cho cả , 3 và 9 là:




  A. .      B.          C. .	      D. .
Câu 26. Khi phân tích 240 ra thừa số nguyên tố thì kết quả đúng là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27.  Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 20.
A. 10             	  B. 11                                C. 9                       D. 8
Câu 28.Tập hợp các ước chung của 12 và 20 là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 29. ƯCLN(12,60) bằng
A. 36.	B. 6.	C. 12.	D. 18.
Câu 30. Một lớp có 27 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chia lớp đó thành các tổ sao cho sô học sinh nam và số học sinh nữ ở mỗi tổ là như nhau.
A. 2               B. 3                        C. 1                      D .4
Câu 31. Tìm số tự nhiên a, biết: 388 chia cho a thì dư 38, còn 508 chia cho a thì dư 18.
Ta được:
A. 72                    B. 76                     C.70                        D. 816
Câu 32. Chiếc đồng hồ gỗ dưới đây có hình dạng giống hình:
	[image: A picture containing chart

Description automatically generated]         A.Tam giác.   
B. Hình vuông. 
C. Hình chữ nhật.
D. Lục giác đều.


Câu 33. Cho H.4. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của hình vuông.
	[image: ]
	A. AB = BC = CD = DA  
 B. AB và CD song song với nhau
      C. AD và CD song song với nhau
       D. Hai đường chéo bằng nhau
                                


Câu 34. Biết chu vi của một tam giác đều là 24 cm. Khi đó độ dài cạnh của tam giác đều đó là:
A. 8                    B. 8cm                        C. 12                   D. 12cm
Câu 35. Biết chu vi của một hình vuông là 40 cm. Khi đó diện tích của hình vuông đó là:
A. 160 cm           B. 160 cm2             C. 100 cm                    D. 100 cm2
Câu 36.  Cho hình thoi, biết độ dài hai đường chéo là 4cm và 5cm. Thì diện tích hình thoi là:
A. 10 cm2                    B. 20 cm2                    C.   9 cm2                   D. 18 cm2
Câu 37. Cho biết chu vi của một hình chữ nhật là 70 cm và chiều dài hơn chiều rộng 9 cm. Khi đó tính được diện tích của hình chữ nhật là:
A.158 cm2             B. 158             C. 286                        D. 286 cm2
Câu 38. Phát biểu nào sau đây là SAI?
Trong một hình thoi: 
A. Hai đường chéo vuông góc với nhau.
B. Bốn cạnh bằng nhau
C. Các cạnh đối song song với nhau
D. Bốn góc bằng nhau
Câu 39. Cho hình bình hành ABCD như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?
	[image: Chart, line chart

Description automatically generated]
	A. Chu vi hình bình hành là 10 cm.
B. AD = 4 cm.
C. AC = 6 cm.
D. Cạnh AC và cạnh BD vuông góc với nhau.



Câu 40. Diện tích hình bình hành bằng 360 cm2. Biết chiều cao bằng 15cm thì độ dài cạnh đáy của hình bình hành là:       
      A. 30 cm            B.  28 cm                C. 26cm           D. 24 cm

D. Đáp án – Biểu điểm (Mỗi câu 0,25 điểm)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	A
	C
	C
	B
	D
	A
	D
	B
	B
	A

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	D
	C
	C
	B
	B
	B
	D
	C
	D
	B

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	C
	D
	B
	C
	D
	C
	D
	C
	C
	B

	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	C
	D
	C
	B
	D
	A
	D
	D
	B
	D
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